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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 

 

Bản án số: 169/2020/HS - ST 

Ngày 04 - 6 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Hiệp. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông    m Văn Hi u v     Nguyễn    Ph. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân - T ư ký Tòa án n ân dân 

t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên tòa: Ông Ho ng Minh Công - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 04 tháng 6 năm 2020 t i Hội trường xét xử số 1 - Tòa án nhân 

dân t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin  xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án  ìn  

sự t ụ lý số: 146/2020/HS-ST ngày 28 t áng 3 năm 2020 t eo Quyết địn  đưa 

vụ án ra xét xử số 171/2020/QĐXXST-HS ng y 11 t áng 5 năm 2020 đối với 

các  ị cáo:  

 1. Đinh Thị Th - T n gọi k ác: K ông; sin  ng y 10/3/1981 t i tỉn  Y n 

Bái; Nơi cư trú: Bản N1, xã T,  uyện Văn C ấn, tỉn  Y n Bái; ng   ng iệp:  ao 

động tự do; trìn  độ văn  óa:  ớp 12/12; dân tộc: Mường; giới tín : Nữ; tôn 

giáo: K ông; quốc tịc : Việt Nam; con ông Đin  Xuân D1, sin  năm 1959 v     

Lý Thị D2, sin  năm 1963; có c ồng: Ho ng Việt S, sin  năm 1980 (đã ly  ôn) 

v  02 con, con lớn sin  năm 2003, con n ỏ sin  năm 2010; ti n án, ti n sự: 

K ông; N ân t ân: Ng y 06/12/2016,  ị Tòa án n ân dân  uyện Mù Cang C ải, 

tỉn  Y n Bái xử p  t 06 t áng tù c o  ưởng án treo, t ời gian t ử t ác  12 

t áng. Ng y 06/12/2017 c ấp   n  xong  ìn  p  t c ín , ng y 20/01/2017 đã 

t i   n  xong p ần dân sự.  

Bị cáo bị  ắt trong trường  ợp k ẩn cấp ng y 17/12/2019,  iện đang t m 

giam t i Tr i t m giam Công an tỉn  Quảng Nin . Có mặt t i p i n tòa. 

 2. Nguyễn Văn M - T n gọi k ác: K ông; sin  ng y 20/9/1981 t i tỉn  

Quảng Nin ; Nơi cư trú: Thôn N2, xã Th, t  n  p ố Uông Bí, tỉn  Quảng Nin ; 

ng   ng iệp:  ao động tự do; trìn  độ văn  óa:  ớp 01/12; dân tộc: Kin ; giới 
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tính: Nam; tôn giáo: K ông; quốc tịc : Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M, sin  

năm 1958 và bà Ho ng T ị V, sin  năm 1960; có vợ:  ý T ị Ng, sin  năm 1982 

v  02 con, con lớn sin  năm 2003, con n ỏ sin  năm 2006; ti n án, ti n sự: 

Không. 

Bị cáo  ị  ắt trong trường  ợp k ẩn cấp ng y 17/12/2019,  ị t m giam 

đến ng y 15/01/2020 được áp dụng  iện p áp “Bảo lĩn ”. Có mặt. 

3. Tòng Thị V - T n gọi k ác: K ông; sin  ng y 03/02/1990 t i tỉn  Y n 

Bái; Nơi cư trú: Bản N3, xã Ph,  uyện Văn C ấn, tỉn  Y n Bái; ng   ng iệp: 

 ao động tự do; trìn  độ văn  óa: K ông  iết c ữ; dân tộc: Thái; giới tín : Nữ; 

tôn giáo: K ông; quốc tịc : Việt Nam; con ông Tòng Văn C , sin  năm 1966 và 

bà Ho ng T ị H, sin  năm 1966; có c ồng: Ho ng Văn  , sin  năm 1988 v  01 

con, sin  năm 2012; ti n án, ti n sự: K ông. 

Bị cáo  ị  ắt trong trường  ợp k ẩn cấp ng y 17/12/2019,  ị t m giữ đến 

ng y 25/12/2019 được áp dụng  iện p áp ngăn c ặn “Cấm đi k ỏi nơi cư trú”. 

Có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng:  

 - Chị Tòng T ị   , sin  năm 1994; địa c ỉ: Khu 8, xã Đ,  uyện Th T ủy, 

tỉn    ú T ọ. 

 - Chị  ò T ị T 1, sin  năm 1991; địa c ỉ: T ôn M, xã Tân Sơn,  uyện 

 ục Ng n, tỉn  Bắc Giang. 

 - Chị C  T ị G, sin  năm 1996; địa c ỉ: Bản H, xã Ngọc C iến,  uyện 

Mường  a, tỉn  Sơn  a. 

 - Chị  ò T ị H1, sin  năm 1982; địa c ỉ: Bản N4, xã N5,  uyện Văn 

C ấn, tỉn  Y n Bái. 

 - An  Nguyễn Thanh T, sin  năm 1993; địa c ỉ: T ôn Đ, xã V1, thành 

p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin . 

 - An  Nguyễn Xuân M2, sin  năm 1984; địa c ỉ: Tổ 11, k u 2B, p ường 

H2, t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin . 

 - An  Nguyễn Văn M3, sin  năm 1998; địa c ỉ: T ôn C , xã Th, thành 

p ố H   ong, tỉn  Quảng Nin . 

 - Anh Vũ Văn Đ, sin  năm 1989; địa c ỉ: T ôn V2, xã A,  uyện Quỳn  

  ụ, tỉn  T ái Bìn . 

 - An  Ho ng Ngọc H2, sin  năm 1996; địa c ỉ: tổ 4, khu 5, phường B, 

th n  phố H  Long, tỉn  Quảng Ninh. 

(N ững người l m c ứng đ u vắng mặt)  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn  iến t i p i n tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: K oảng 15 giờ ng y 16/12/2019, t i quán c  p   do 

Đin  T ị Th l m c ủ ở tổ 8, k u 6, p ường H3, t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng 

Nin , Đin  T ị Th v  Nguyễn Văn M đã có   n  vi  ố trí, sắp xếp c o Nguyễn 

Thanh T v     m Xuân M2 t ực  iện việc mua  án dâm với Tòng T ị Ph và Lò 

T ị Th1 t i các p òng ngủ của quán. Tiếp đến k oảng 15 giờ 30 p út cùng ng y, 

sau k i được Th n ờ quản lý quán, Tòng Thị V đã có   n  vi  ố trí, sắp xếp c o 

Nguyễn Văn M3, Vũ Văn Đ t ực  iện việc mua  án dâm với Tòng T ị Ph và Lò 

T ị Th1. Khi M3 và Th1, Đ v  Ph đang t ực  iện việc mua  án dâm t i p òng 

số 2 v  số 3 của quán t ì  ị Công an t  n  p ố H   ong kiểm tra, p át  iện  ắt 

quả tang, Thu giữ vật c ứng gồm: 02  ao cao su đã qua sử dụng; 32 bao cao su 

n ãn  iệu VI ; 400.000 đồng do V giao nộp, 500.000 đồng do Th giao nộp, Ph 

và Th1 mỗi người giao nộp 100.000 đồng.  

T i cơ quan đi u tra v  t i p i n tòa,  ị cáo Đin  T ị Th k ai n ận: Bị 

cáo thu  quán của ông Vũ Văn T 2 t i tổ 8, k u 6, p ường H3, t  n  p ố H  

Long từ t áng 7/2019 để kin  doan  c  p  , nước giải k át n ưng k ông đem 

l i lợi n uận cao n n từ đầu t áng 12/2019  ị cáo Th1ê Tòng T ị V, Tòng T ị 

Ph,  ò T ị Th1, C  T ị G,  ò T ị H1 làm nhân viên bán dâm. T i quán còn có 

Nguyễn Văn M giúp  ị cáo nội trợ, dọn dẹp, k i  ị cáo  ận t ì M đứng ra mời 

gọi k ác , t ỏa thuận giá với k ác  mua dâm. K oảng 15 giờ ng y 16/12/2019, 

 ị cáo v  M n ìn t ấy có  ai nam thanh niên đến quán, lúc n y  ị cáo vào gọi 

nhân viên rồi đi v o p òng số 1 nói c uyện điện t o i còn M giúp  ị cáo t ỏa 

thuận với k ác  v   ố trí c o Th1, Ph bán dâm cho khách t i p òng số 2, số 3. 

Sau k i cả hai nam thanh niên mua dâm xong, t ì một người đưa c o  ị cáo 

500.000 đồng,  ị cáo trả l i 100.000 đồng. T eo t ỏa thuận, bị cáo đã đưa cho 

Ph, Th1 mỗi người 100.000 đồng. Một lúc sau  ị cáo v  M đi c ợ. Trước k i đi, 

 ị cáo n ờ V trông coi, quản lý quán, nếu có k ác  đến mua dâm t ì n ờ V mời 

gọi k ác , thu ti n  ộ rồi c uyển ti n l i c o  ị cáo v  được V đồng ý. Đến k i 

 ị cáo v  M đi c ợ v  t ì t ấy lực lượng công an kiểm tra p át  iện Ph, Th1 

đang  án dâm cho hai nam Th niên t n Đ v  M3 lần lượt t i p òng ngủ số 2, số 

3.  

T i cơ quan đi u tra v  t i p i n tòa,  ị cáo Nguyễn Văn M k ai n ận: 

Vào k oảng 15 giờ ng y 16/12/2019,  ị cáo cùng Th đang ở p òng k ác  t ì có 

02 nam thanh ni n cùng đi tr n c iếc xe mô tô ngang qua. Bị cáo đã vẫy tay gọi 

 ai người v o. Một người  ỏi  ị cáo giá mua dâm t ì  ị cáo nói 200.000 

đồng/lượt. T eo sự lựa c ọn của k ác ,  ị cáo  ố trí c o Th1, Ph bán dâm cho 

k ác  t i p òng số 2, số 3. Mua dâm xong, một thanh ni n trả ti n mua dâm cho 

Th 500.000 đồng, Th trả l i 100.000 đồng. Sau đó,  ị cáo v  Th đi c ợ đến 16 

giờ 30 p út cùng ng y v  đến quán t ì có lực lượng công an kiểm tra, p át  iện 

 ai đôi trai gái đang mua  án dâm. Bị cáo ăn ở, sin   o t t i quán và một lần 

giúp Th c ứa m i dâm n ưng k ông được Th c ia ti n. 
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Bị cáo Tòng T ị V t i cơ quan đi u tra v  t i p i n tòa k ai n ận: K oảng 

đầu t áng 12/2019,  ị cáo được Th thu  l m n ân vi n  án dâm, ăn ở sin   o t 

và bán dâm t i quán, mỗi lần  án dâm Th thu của k ác  200.000 đồng, người 

bán dâm được  ưởng 100.000 đồng. K oảng 15 giờ ng y 16/12/2019, có 02 nam 

thanh ni n mua dâm với Th1 và Ph t i quán, quá trìn  t ỏa t uận n ư t ế n o t ì 

 ị cáo k ông  iết. Sau đó Th, M đi c ợ, n ờ  ị cáo quản lý quán, nếu có k ác  

mua dâm t ì  ị cáo được quy n t ỏa thuận v  thu ti n của k ác  giúp c o Th. 

K oảng 16 giờ cùng ng y có 02 thanh niên đến mua dâm,  ị cáo trực tiếp t ỏa 

thuận giá v  thu 400.000 đồng. Hai thanh ni n đó c ọn Th1, Ph, k i  ọ đang 

t ực  iện mua  án dâm t i p òng số 2, số 3 t ì  ị lực lượng công an p át  iện, 

 ắt giữ. 

Các  ị cáo Đin  T ị Th, Nguyễn Văn M v  Tòng T ị V t ừa nhận Viện 

kiểm sát truy tố, To  án xét xử v  hành vi “C ứa m i dâm” của các  ị cáo là 

đúng người đúng tội, không oan. 

N ững người l m c ứng c ị  ò T ị Th1 v  c ị Tòng T ị Ph vắng mặt t i 

p i n tòa n ưng t i cơ quan đi u tra có lời k ai t ể  iện: Th1 và Ph được Th 

thuê, cho sin   o t v   án dâm t i quán của Th. Hai   n t ỏa thuận mỗi lần  án 

dâm Th sẽ thu 200.000 đồng t ì người  án dâm sẽ được  ưởng 100.000 đồng. 

K oảng 15 giờ ng y 16/12/2019 được Th, M  ố trí  án dâm c o  ai nam  thanh 

ni n v  được Th trả c o 100.000 đồng. Sau k i Th, M đi c ợ t ì V được quản lý 

quán. Lúc này có 03 thanh ni n đi xe mô tô đến quán. V trực tiếp t ỏa thuận v  

thu 400.000 đồng của k ác . Rồi  ai thanh ni n c ọn Th1, Ph để mua dâm t i 

p òng số 2, số 3. Quá trìn  mua  án dâm t ì  ị Công an  ắt quả tang. 

N ững người l m c ứng anh Nguyễn Thanh T, anh    m Xuân M2, anh 

Vũ Văn Đ, anh Nguyễn Văn M3 vắng mặt t i p i n tòa n ưng t i cơ quan đi u 

tra có lời k ai: K oảng 15 giờ 30 p út ng y 16/12/2019, Đ, M3 gặp M2, T t i 

k u vực K t ì được  iết  ai người vừa đi mua dâm ở H3 v  n n Đ, M3 thuê xe 

ôm c ở đến H3 để tìm mua dâm. Đến nơi Đ, M3 t ỏa thuận v  đưa c o V 

400.000 đồng. V  ố trí c o Đ, M3 mua dâm với Th1, Ph. K i  ai người đang 

mua dâm t ì  ị Công an  ắt quả tang. Các anh M2, T n ận d ng người qua ản  

và đ u k ẳng địn  Đin  T ị Th l  người trực tiếp n ận ti n k i các an  thanh 

toán ti n mua dâm v  Nguyễn Văn M l  người vẫy tay gọi  ai anh vào quán mua 

dâm.  

N ững người l m c ứng c ị  ò T ị H1, c ị C  T ị G v  anh Ho ng Ngọc 

H2 đ u có lời k ai phù  ợp với lời k ai của các  ị cáo v  địa điểm, t ời gian, Ph 

t ức giao dịc , số lần mua bán dâm t i quán giải k át của Đin  T ị Th.  

  T i bản cáo tr ng số 119/CT-VKSHL ngày 25/3/2020 của Viện kiểm sát 

n ân dân t  n  p ố H   ong truy tố  ị cáo Đin  T ị Th tội “C ứa m i dâm” 

quy địn  t i điểm c k oản 2 Đi u 327 Bộ luật  ìn  sự; các  ị cáo Nguyễn Văn 

M và Tòng T ị V  ị truy tố tội “C ứa m i dâm” quy địn  t i k oản 1 Đi u 327 

Bộ luật  ìn  sự.  
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Kiểm sát viên trình bày luận tội, đưa ra các chứng cứ chứng minh hành vi 

ph m tội của các bị cáo và giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo tr ng đã 

truy tố, đ  nghị áp dụng: Điểm c k oản 2 Đi u 327, điểm s k oản 1, k oản 2 

Đi u 51; Đi u 17; Đi u 58 Bộ luật  ìn  sự, xử p  t  ị cáo Đin  T ị Th từ 05 

năm đến 05 năm 06 tháng tù, thời h n tù tín  từ ng y bị bắt; Áp dụng: K oản 1 

Đi u 327; điểm s k oản 1, 2 Đi u 51; Đi u 17; Đi u 58; khoản 1, 2, 5 Đi u 65 

Bộ luật  ìn  sự, xử ph t bị cáo Nguyễn Văn M từ 18 đến 24 tháng tù c o  ưởng 

án treo, t ời gian t ử t ác  từ 36 đến 48 tháng; xử p  t  ị cáo Tòng T ị V từ 18 

đến 24 tháng tù c o  ưởng án treo, t ời gian t ử t ác  từ 36 đến 48 tháng. 

K ông áp dụng  ình p  t  ổ sung đối với các  ị cáo. 

Vật c ứng: Áp dụng điểm   k oản 1 Đi u 47 Bộ luật  ìn  sự; điểm  , c 

k oản 2, điểm a k oản 3 Đi u 106 Bộ luật tố tụng  ìn  sự: Tịc  thu ti u  ủy 32 

bao cao su; tịc  thu sung ngân sác  n   nước 800.000 đồng; trả  ị cáo Th 

300.000 đồng.  

Đối với các anh Nguyễn Thanh T,    m Xuân M2, Nguyễn Văn M3, Vũ 

Văn Đ có   n  vi mua dâm; các c ị Tòng T ị Ph,  ò T ị Th1 có hành vi bán 

dâm, Công an t  n  p ố H   ong đã xử p  t   n  c ín  n n k ông đ  cập giải 

quyết. 

T i p ần tran  luận, các  ị cáo k ông tran  luận với lời luận tội của Kiểm 

sát viên. Các  ị cáo nói lời sau cùng: Các  ị cáo tỏ ra ăn năn,  ối  ận v    n  vi 

p  m tội của mìn , xin Hội đồng xét xử xem xét cho các  ị cáo được  ưởng 

mức án t ấp n ất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã 

được t ẩm tra, xét  ỏi, tran  luận t i p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận thấy n ư 

sau: 

[1] V  hành vi, quyết địn  tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an thành phố 

H  Long, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H  Long, Kiểm sát viên 

trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục 

quy địn  của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, các bị cáo 

không có ý kiến, khiếu n i v  hành vi, quyết địn  của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết địn  tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp pháp. 

[2] V    n  vi p  m tội của các  ị cáo: T i p i n tòa, các  ị cáo đã k ai 

n ận to n  ộ   n  vi p  m tội của mìn , k ẳng địn  việc truy tố, xét xử l  đúng 

người, đúng tội, đúng p áp luật.  ời k ai n ận tội của các  ị cáo p ù  ợp với 

n au v  p ù  ợp với lời k ai của n ững người l m c ứng, vật c ứng Th1 giữ v  

các tài liệu c ứng cứ Th1 t ập được có trong  ồ sơ vụ án đã được t ẩm tra v  

công  ố công k ai t i p i n tòa n ư: Bi n  ản kiểm tra,  i n  ản k ám ng iệm 

 iện trường, sơ đồ, bản ản  hiện trường;  i n  ản k ám xét,  i n  ản n ận d ng, 

bản luận tội của Kiểm sát vi n trìn    y t i p i n tòa. Với các c ứng cứ n u tr n 



6 

 

đủ cơ sở kết luận: K oảng 15 giờ ng y 16/12/2019, t i quán c  p   do Đin  T ị 

Th l m c ủ ở tổ 8, k u 6, p ường H3, t  n  p ố H   ong, tỉn  Quảng Ninh, 

Đin  T ị Th v  Nguyễn Văn M đã có   n  vi  ố trí, sắp xếp c o Nguyễn Thanh 

T v     m Xuân M2 t ực  iện việc mua  án dâm với Tòng T ị Ph v   ò T ị 

Th1 t i các p òng ngủ của quán. Tiếp đến k oảng 15 giờ 30 p út cùng ng y, sau 

k i được Th n ờ quản lý quán, V đã có   n  vi  ố trí, sắp xếp c o Nguyễn Văn 

M3, Vũ Văn Đ t ực  iện việc mua  án dâm với Tòng T ị Ph v   ò T ị Th1. 

Khi M3 và Th1, Đ v  Ph đang t ực  iện việc mua  án dâm t i p òng số 2 v  số 

3 của quán t ì  ị Công an t  n  p ố H   ong kiểm tra, p át  iện  ắt quả tang, 

thu giữ vật c ứng.        

  Hành vi p  m tội của các  ị cáo l  nguy  iểm c o xã  ội, xâm p  m đến 

trật tự công cộng v  nếp sống l n  m n , văn min  cũng n ư đ o đức xã  ội c ủ 

ng ĩa. Các  ị cáo có đầy đủ năng lực trác  n iệm  ìn  sự,  iểu được sự ng i m 

cấm của p áp luật đối với   n  vi c ứa m i dâm n ưng do ý t ức c ấp   n  

p áp luật kém, p  m tội với lỗi cố ý vì mục đíc  vụ lợi. Hàn  vi p  m tội của bị 

cáo Đin  T ị Th t uộc trường  ợp rất ng i m trọng,   n  vi đó đã t ỏa mãn dấu 

hiệu và đủ yếu tố cấu t  n  tội: “C ứa m i dâm” mà tội danh v  hìn  ph t được 

quy địn  t i điểm c k oản 2 Đi u 327 Bộ luật  ìn  sự, có mức  ìn  p  t tù từ 05 

năm đến 10 năm. H n  vi p  m tội của  ị cáo Nguyễn Văn M, Tòng T ị V 

t uộc trường  ợp ng i m trọng, đã t ỏa mãn v  đủ yếu tố cấu t  n  tội “C ứa 

m i dâm" quy địn  t i khoản 1 Đi u 327 Bộ luật hình sự, có mức  ìn  p  t tù từ 

01 năm đến 05 năm.  ời luận tội của Kiểm sát viên t i p i n tòa p ù  ợp với nội 

dung  ản cáo tr ng đã truy tố v  đ  ng ị xét xử đối với các  ị cáo l  có căn cứ 

p áp luật. 

[3] Vụ án có tín  c ất đồng p  m giản đơn, trong đó  ị cáo Th thuê địa 

điểm, thuê gái m i dâm v  c uẩn  ị các đi u kiện vật c ất k ác để p ục vụ  o t 

động c ứa m i dâm t i nơi ở với mục đíc  thu lợi  ất c ín , vì vậy  ị cáo Th giữ 

vai trò chính. Các bị cáo M, V dù  iết  ị cáo Th c ứa m i dâm n ưng vẫn đồng 

ý một lần giúp sức c o Th. N ư vậy,  ị cáo M, V l  đồng p  m giúp sức có vai 

trò sau  ị cáo Th.  

[4] V  nhân thân, tìn  tiết giảm nhẹ v  tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Bị 

cáo Th có nhân thân xấu, bị cáo từng  ị kết án v  tội “Trộm cắp t i sản”, đã 

được xóa án tíc  n ưng k ông lấy đó l m   i  ọc tu dư ng r n luyện bản thân 

m  tiếp tục p  m tội. Các  ị cáo M, V có n ân t ân tốt, lần đầu p  m tội, có xác 

nhận của chín  quy n địa p ương ngo i lần ph m tội n y các bị cáo v  gia đìn  

luôn chấp h n  đúng chín  sác , pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của 

công dân; hai bị cáo đ u có trìn  độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật h n chế.  

V  tìn  tiết tăng nặng: Các  ị cáo k ông có tình tiết tăng nặng trác  

n iệm  ìn  sự; V  tìn  tiết giảm n ẹ: T i cơ quan đi u tra cũng n ư t i p i n 

tòa, các bị cáo t  n  k ẩn k ai  áo, ăn năn,  ối cải v    n  vi p  m tội của 

mình. Do đó, các  ị cáo được  ưởng tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy 

địn  t i điểm s k oản 1 Đi u 51 Bộ luật  ìn  sự. Hai bị cáo Th v  V đã tự 

nguyện nộp to n bộ ti n thu lời bất chín , l  người dân tộc t iểu số cư trú ở 
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vùng có đi u kiện kin  tế - xã  ội đặc  iệt k ó k ăn. Bị cáo M l  lao động chín  

trong gia đìn , một mìn  l m việc nuôi mẹ gi  bị liệt phải n m một chỗ, vợ 

không việc l m, con còn nhỏ; bị cáo V và chồng không có công ăn việc l m, con 

ốm đau bện  tật, bị liệt bẩm sinh, cả hai bị cáo đ u có ho n cản  gia đìn  đặc 

biệt khó khăn. Vì vậy, các  ị cáo Th, V, M được  ưởng tìn  tiết giảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự quy địn  t i k oản 2 Đi u 51 Bộ luật  ìn  sự. Đây l  những tìn  

tiết giảm nhẹ trác  n iệm  ìn  sự để Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hìn , 

xét giảm một p ần  ìn  p  t c o các  ị cáo để các  ị cáo thấy được c ín  sác  

k oan  ồng, n ân đ o của p áp luật m  cải t o, giáo dục t  n  người lương 

t iện, có íc  c o gia đìn  v  xã  ội.  

[5] Căn cứ v o quy địn  của Bộ luật  ìn  sự, cân nhắc tín  chất v  mức 

độ nguy hiểm c o xã  ội của   n  vi p  m tội, nhân thân các bị cáo, các tìn  tiết 

giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự, Hội đồng xét xử thấy: Đối với bị cáo Th cần p ải 

áp dụng  ìn  p  t tù có t ời   n, cách ly  ị cáo Th ra k ỏi đời sống xã  ội một 

t ời gian nh m giáo dục bị cáo ý thức tuân theo pháp luật v  các quy tắc của 

cuộc sống, ngăn ngừa bị cáo ph m tội mới, giáo dục bị cáo tôn trọng pháp luật, 

phòng ngừa v  đấu tranh chống tội ph m. Đối với các  ị cáo M, V chưa có ti n 

sự, ti n án, có nơi cư trú cụ thể rõ r ng, có k ả năng tự cải t o, đồng thời việc 

không bắt các bị cáo đi chấp h n  hìn  ph t tù cũng không gây nguy hiểm cho 

xã hội v  cũng không gây ản  hưởng xấu trong đấu tranh phòng, chống tội ph m 

v  an ninh, trật tự, an to n xã hội. Nên xét t ấy k ông cần p ải  ắt  ị cáo M,  ị 

cáo V c ấp   n   ìn  p  t t i cơ sở giam giữ m   ai  ị cáo được  ưởng án treo 

cũng đủ tác dụng giáo dục đối với các  ị cáo v  p òng ngừa tội p  m. 

          [6] V   ìn  p  t  ổ sung: Theo quy địn  t i khoản 5 Đi u 327 Bộ luật 

hình sự, các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình ph t bổ sung là hình ph t ti n 

nhưng các bị cáo đ u k ông có việc l m, Th1 n ập ổn địn ,  o n cản  gia đìn  

k ó k ăn n n k ông áp dụng  ìn  p  t  ổ sung l  p  t ti n. 

[7] V  vật chứng: 02  ao cao su đã qua sử dụng trong quá trìn  đi u tra đã 

tiến   n  ti u  ủy n n k ông đ  cập xử lý; 32  ao cao su n ãn  iệu VI  c ưa sử 

dụng Th1 t i quán của Th, giá trị sử dụng k ông lớn n n tịc  thu ti u  ủy; 

500.000 đồng của Th trong đó có 200.000 đồng do c ứa m i dâm m  có n n tịc  

thu sung ngân sác  n   nước còn 300.000 đồng k ông li n quan đến   n  vi 

p  m tội n n trả l i c o  ị cáo Th; 400.000 đồng Th1 của V v  200.000 đồng 

thu của Ph và Th1 li n quan đến   n  vi p  m tội n n tịc  Th1 sung ngân sách 

n   nước. 

[8] V  án phí: Bị cáo Đinh Thị Th, Tòng Thị V l  người dân tộc thiểu số, 

cư trú t i vùng có đi u kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có xác nhận của 

chín  quy n địa p ương, có đơn xin được miễn nộp án phí hìn  sự sơ thẩm, nên 

được miễn nộp ti n án phí hìn  sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn M p ải c ịu án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy địn  của p áp luật. 

[9] V  quy n k áng cáo: Các  ị cáo có quy n k áng cáo  ản án t eo quy 

địn  của p áp luật. 
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Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuy n  ố: Các bị cáo Đin  T ị Th, Nguyễn Văn M v  Tòng T ị V p  m 

tội “C ứa m i dâm”. 

Căn cứ vào: Điểm c k oản 2 Đi u 327; điểm s k oản 1, khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 17; Đi u 58 của Bộ luật  ìn  sự.  

Xử p  t: Bị cáo Đin  T ị Th 05 (Năm) năm tù, t ời   n tù tín  từ ng y 

 ắt 17 tháng 12 năm 2019. 

Căn cứ vào: K oản 1 Đi u 327; điểm s k oản 1, khoản 2 Đi u 51; Đi u 

17; Đi u 58; k oản 1, k oản 2, k oản 5 Đi u 65 của Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p  t: Bị cáo Nguyễn Văn M 18 (Mười tám) tháng tù, c o  ưởng án 

treo; thời gian t ử t ác  36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ng y tuy n án sơ t ẩm. 

Căn cứ vào: K oản 1 Đi u 327; điểm s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 

17; Đi u 58; k oản 1, k oản 2, k oản 5 Đi u 65 của Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p  t: Bị cáo Tòng T ị V 18 (Mười tám) tháng tù, c o  ưởng án treo; 

t ời gian t ử t ác  36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ng y tuy n án sơ t ẩm. 

Giao  ị cáo Nguyễn Văn M c o Ủy  an n ân dân xã Th, t  n  p ố Uông 

Bí, tỉn  Quảng Nin  giám sát, giáo dục trong t ời gian t ử t ác ; giao  ị cáo 

Tòng T ị V c o Ủy  an n ân dân xã Ph,  uyện Văn C ấn, tỉn  Y n Bái giám 

sát, giáo dục trong t ời gian t ử t ác . 

Gia đìn  bị cáo có trác  nhiệm phối hợp với chín  quy n địa Ph trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường  ợp người được  ưởng án treo t ay đổi nơi cư trú t ì t ực 

 iện t eo quy địn  của  uật t i   n  án  ìn  sự.  

Trong t ời gian t ử t ác , nếu người được  ưởng án treo cố ý vi p  m 

ng ĩa vụ t eo quy địn  của  uật t i   n  án  ìn  sự 02 lần trở l n, t ì Tòa án có 

t ể quyết địn   uộc người đó p ải c ấp   n   ìn  p  t tù của  ản án đã c o 

 ưởng án treo. Trường  ợp t ực  iện   n  vi p  m tội mới t ì Tòa án  uộc 

người đó p ải c ấp   n   ìn  p  t của  ản án trước v  tổng  ợp với  ìn  p  t 

của  ản án mới t eo quy địn  t i Đi u 56 của Bộ luật  ìn  sự. 

Hủy  ỏ  iện p áp ngăn c ặn“Quyết địn  v  việc Bảo lĩn  số 

05/2020/HSST-BL ng y 25/4/2020” của Tòa án n ân dân t  n  p ố H  Long 

đối với  ị cáo Nguyễn Văn M. 

Hủy  ỏ  iện p áp ngăn c ặn “ ện  cấm đi k ỏi nơi cư trú số 

67/2020/HSST- CĐKNCT ng y 26/4/2020” của Tòa án n ân dân t  n  p ố H  

 ong đối với  ị cáo Tòng T ị V. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm   k oản 1 Đi u 47 Bộ luật  ìn  sự; điểm  , 

c k oản 2, điểm a k oản 3 Đi u 106 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự: Tịc  thu ti u  ủy 
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32 (Ba mươi hai) c iếc  ao cao su n ân  iệu VI ; Tịc  thu sung ngân sách nhà 

nước 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng); Trả l i  ị cáo Đin  T ị Th 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng).  

(Tìn  tr ng vật c ứng được t i   n  t eo  i n  ản giao n ận vật c ứng, 

t i sản số: 156/BB-THA ngày 31/3/2020 v  số 192A/BB -THA ng y 18/5/2020 

giữa Công an t  n  p ố H   ong v  C i cục t i   n  án dân sự t  n  p ố H  

Long). 

Án phí hìn  sự sơ thẩm: Căn cứ k oản 2 Đi u 136 Bộ luật tố tụng  ìn  

sự; điểm đ k oản 1 Đi u 12, điểm a k oản 1 Đi u 23 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy  an t ường vụ Quốc Hội quy 

địn  v  án p í v  lệ p í Tòa án: Miễn nộp ti n án p í  ìn  sự sơ thẩm c o  ị cáo 

Đin  T ị Th v  Tòng T ị V; Buộc  ị cáo Nguyễn Văn M p ải c ịu 200.000đ 

(Hai trăm ng ìn đồng) án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Quy n k áng cáo  ản án: Căn cứ Đi u 331, Đi u 333 của Bộ luật tố tụng 

 ìn  sự: Các bị cáo có quy n k áng cáo trong t ời   n 15 ng y kể từ ng y tuy n 

án sơ t ẩm. 
 

Nơi nhận:  
- Bị cáo;                                                                       
- VKSND t  n  p ố H   ong; 
- VKSND tỉn  Quảng  Nin ; 
- TAND tỉn  Quảng Nin ; 
- CQĐT; Cơ quan THA  ìn  sự;  
Tr i t m giam CA. tỉn  Quảng Nin ; 
- C i cục THA dân sự TP. H   ong; 
-  ưu HS - VP. 

 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
             Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 
 
                           

 

 

 

 


